
Kết quả
Điểm 
cộng

Điểm trừ Kết quả Điểm cộng Điểm trừ

1
Chi đoàn Sở Văn hóa Thể thao (Cụm
trưởng)

126 135 135 131 5 129
3đ (1đ hiến máu vượt chỉ 
tiêu; 2đ cụm trưởng)

Xuất sắc Nhì cụm

2
Chi đoàn Ngân hàng hợp tác xã Chi nhánh 
Kiên Giang (Cụm phó) 126 129 129 128 2 128

2đ (1đ hiến máu vượt chỉ 
tiêu; 1đ cụm phó)

Xuất sắc

3
Đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Tư vấn
đầu tư xây dựng Kiên Giang

126 132 132 131 5 129

3đ (1đ hiến máu vượt chỉ 
tiêu; 2đ h/đ cấp khối: tổ chức 
hoạt động cấp khối về chăm 
lo công nhân).

Xuất sắc Nhất cụm

4
Đoàn Cơ sở Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội

126 130 130 115 4 15 126

5đ (4đ tham gia hội thi tin 
học trẻ toàn tỉnh, toàn quốc 
đạt giải cao; 1đ tham gia 
khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo)

5đ (1đ tiêu chí 3.1; 1đ 
tiêu chí 5.8; 1đ cập nhật 
thông tin đoàn viên trễ; 
2đ bổ sung hồ sơ minh 
chứng trễ)

Xuất sắc

5
Đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Xây dựng
Kiên Giang

126 121 121 119 0 7 114

12đ (1đ tiêu chí 1.2; 2đ 
hiến máu; 2đ tiêu chí 6.1; 
1đ tiêu chí 6.2; 2đ vắng 
họp; 2đ h/đ hỗ trợ nông 
sản; 2đ vắng họp cụm)

Tốt

6 Đoàn cơ sở Công ty CP Bao bì Hà Tiên 126 120 120 116 10 118

8đ (2đ ko tổ chức đối 
thoại; 2đ công trình 4 
nhất; 2đ vắng họp; 2đ ko 
có KH KTGS)

Tốt

I. CỤM THI ĐUA SỐ 01:

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại thi đua cơ sở đoàn năm 2023

- Căn cứ Chương trình công tác năm 2023, Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua năm 2023 của BTV Đoàn khối; Biên bản họp chấm điểm của các cụm thi đua;
- Căn cứ kết quả Hội đồng thẩm định họp ngày 12/11/2023, Ban Thường vụ Đoàn khối họp thống nhất ngày 27/11/2023, BTV Đoàn khối thông báo kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2023, cụ thể như sau:

STT ĐƠN VỊ
ĐIỂM 

CHUẨN
ĐƠN VỊ 
CHẤM

CỤM 
CHẤM

HĐTĐ THẨM ĐỊNH BTV ĐOÀN KHỐI KẾT LUẬN

XẾP LOẠI GHI CHÚ

Số 30-TB/ĐK

 TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP Kiên Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2023

***



Kết quả
Điểm 
cộng

Điểm trừ Kết quả Điểm cộng Điểm trừ
STT ĐƠN VỊ

ĐIỂM 
CHUẨN

ĐƠN VỊ 
CHẤM

CỤM 
CHẤM

HĐTĐ THẨM ĐỊNH BTV ĐOÀN KHỐI KẾT LUẬN

XẾP LOẠI GHI CHÚ

7 Đoàn cơ sở Công ty TNHH Trường Phát 126 117 117 120 6 120
6đ (2đ vắng họp cụm; 4đ 
hiến máu đạt dưới 70%)

Tốt

8 Đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn 126 124 124 121 1 6 125
1đ hiến máu chưa đạt chỉ 
tiêu

Xuất sắc

9 Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh 126 129 129 127 1 0 127 1đ hiến máu vượt chỉ tiêu Xuất sắc

10
Chi đoàn Công ty CP Bất động sản Kiên
Giang

126 118 118 115 1 12 113 1đ hiến máu vượt chỉ tiêu

14đ (2đ ko có hồ sơ 4 
nhất, 6đ vắng 3 kỳ họp 
Đoàn khối; 2đ không mời 
BTV dự họp chi đoàn 
theo KH14; 2đ vắng họp 
cụm; 2đ thực hiện quy 
chế chưa tốt)

Trung bình

11 Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh 126 122 122 126 126 Xuất sắc

12 Chi đoàn Thanh tra 126 125 125 125 1 2 125 1đ hiến máu vượt chỉ tiêu 2đ vắng họp cụm Xuất sắc

13 Chi đoàn Cục Hải quan 126 118 118 126 0 0 126 Xuất sắc

14 Chi đoàn Sở Tài Chính 126 127 127 124,5 1 2,5 125 1đ hiến máu vượt chỉ tiêu
2đ không mời BTV dự 
họp chi đoàn theo KH14

Xuất sắc

1
ĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Cụm 
trưởng)

119 119 119 122 3 0 122

3đ (1đ hiến máu vượt chỉ 
tiêu; 1đ tham gia Hội thi khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; 1đ 
tham gia Hội thi tin học trẻ)
* Không xét điểm thưởng 
cụm trưởng do công tác 
chấm điểm các đơn vị trong 
cụm năm 2023 chưa đảm 
bảo yêu cầu

Xuất sắc Nhất cụm

II. CỤM THI ĐUA SỐ 02:



Kết quả
Điểm 
cộng

Điểm trừ Kết quả Điểm cộng Điểm trừ
STT ĐƠN VỊ

ĐIỂM 
CHUẨN

ĐƠN VỊ 
CHẤM

CỤM 
CHẤM

HĐTĐ THẨM ĐỊNH BTV ĐOÀN KHỐI KẾT LUẬN

XẾP LOẠI GHI CHÚ

2 ĐCS Bệnh viện Ung bướu (Cụm phó) 119 119 119 116 1 4 121

3đ (1đ hiến máu; 2đ tham gia 
Hội thi Bí thư ĐCS giỏi tỉnh)
* Không xét điểm thưởng 
cụm phó do công tác chấm 
điểm các đơn vị trong cụm 
năm 2023 chưa đảm bảo 
yêu cầu

1đ cập nhật thông tin 
đoàn viên trễ

Xuất sắc

3 Đoàn cơ sở Bệnh viện Y dược cổ truyền 119 119 119 119 0 0 121
2đ mô hình DVK được tuyên 
dương cấp Đảng uỷ khối

Xuất sắc Nhì cụm

4 Đoàn cơ sở Sở Y tế 119 119 100 113 0 6 112

7đ (1đ cập nhật thông tin 
đoàn viên trễ; 2đ giới 
thiệu đv ưu tú không đạt; 
2đ không mời BTV dự 
họp chi đoàn theo KH14; 
2đ hồ sơ chấm điểm bổ 
sung trễ)

Tốt

5 Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi 119 90 90 112 0 7 113

6đ (1đ đóng đoàn phí 
năm 2023 trễ; 3đ ko tham 
gia h/đ tình nguyện hè 
cấp khối; 2đ chuẩn bị hồ 
sơ chấm điểm không đảm 
bảo)

Tốt

6 Chi đoàn Bảo hiểm xã hội 119 108 92 112 0 7 110

9đ (1đ cập nhật thông tin 
đoàn viên trễ; 3đ ko xác 
nhận BTV Đoàn Khối mô 
hình DVK; mô hình 3 
trách nhiệm; công trình, 
phần việc TN; 2đ vắng 
01 kỳ họp; 1đ chưa thực 
hiện tốt quy chế làm việc 
BCH; 2đ hồ sơ chấm 
điểm không đảm bảo)

Tốt



Kết quả
Điểm 
cộng

Điểm trừ Kết quả Điểm cộng Điểm trừ
STT ĐƠN VỊ

ĐIỂM 
CHUẨN

ĐƠN VỊ 
CHẤM

CỤM 
CHẤM

HĐTĐ THẨM ĐỊNH BTV ĐOÀN KHỐI KẾT LUẬN

XẾP LOẠI GHI CHÚ

7 Chi đoàn Công ty Bảo Việt Kiên Giang 119 90 65 101 0 18 106

13đ (3đ đóng các khoản 
kinh phí trễ; 2đ làm sai 
mô hình 3 trách nhiệm; 
4đ đk mô hình công trình 
phần việc thanh niên sai; 
2đ chưa xây dựng quy 
chế làm việc BCH; 2đ hồ 
sơ chấm điểm không đảm 
bảo)

Trung bình

8 Chi đoàn Công ty Bảo Minh Kiên Giang 119 92 38 106 0 13 104

15đ (2đ vắng họp; 2đ làm 
sai mô hình 3 trách 
nhiệm; 4đ đk mô hình 
công trình phần việc 
thanh niên sai; 2đ chưa 
xây dựng quy chế làm 
việc BCH; 3đ ko đăng 
bài; 2đ hồ sơ chấm điểm 
không đảm bảo)

Trung bình

9
Chi đoàn Ngân hàng chính sách xã hội 
tỉnh

119 117 117 118 1 2 118 1đ hiến máu
2đ không mời BTV dự 
họp chi đoàn theo KH14

Xuất sắc

1
Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (Cụm trưởng)

130 130 130 134 4 134

4 điểm (2đ thưởng cụm 
trưởng,  2đ thực hiện mô 
hình hưởng ứng CĐ số của 
Khối)

Xuất sắc Nhất cụm

2
Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình
KG (Cụm phó)

130 125 126 127 1 0 127 1đ thưởng cụm phó

4đ (1đ thiếu tổng kết 
công trình TN; 3đ ko 
triển khai tháng tình 
nguyện hè)

Xuất sắc

3
Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số
Kiến thiết Kiên Giang

130 130 130 129 0 1 130 Xuất sắc

4 Chi đoàn Sở Tài nguyên và môi trường 130 130 130 134 4 130 Xuất sắc

III. CỤM THI ĐUA SỐ 03: 



Kết quả
Điểm 
cộng

Điểm trừ Kết quả Điểm cộng Điểm trừ
STT ĐƠN VỊ

ĐIỂM 
CHUẨN

ĐƠN VỊ 
CHẤM

CỤM 
CHẤM

HĐTĐ THẨM ĐỊNH BTV ĐOÀN KHỐI KẾT LUẬN

XẾP LOẠI GHI CHÚ

5 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kiên Giang 130 121 124 124 126
2đ thưởng việc đăng cai hoạt 
động Xuân tình nguyện cấp 
khối

6đ (2đ không tham gia hỗ 
trợ nông sản, 2đ thực 
hiện đánh giá xếp loại 
ĐV chưa đảm bảo; 2đ 
vắng họp)

Xuất sắc

6
Đoàn cơ sở Công ty CP thương mại Kiên 
Giang

130 130 130 130 130 Xuất sắc

7
Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV cấp 
thoát nước Kiên Giang

130 102 102 102 116

14đ (2đ vắng họp; 2đ 
chưa đóng đoàn phí; 2đ 
chưa đánh giá xếp loại 
Chi đoàn; 2đ ko mời 
BTV ĐK họp theo KH14; 
2đ hồ sơ chấm điểm chưa 
đảm bảo; 4đ chưa triển 
khai công trình, phần việc 
thanh niên của ĐCS)

Trung bình

8 ĐCS Viễn Thông Kiên Giang 130 127 127 133 6 0 134

7 điểm (4đ cử ĐV tham gia 
Kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh và 
cấp quốc gia đạt giải cao; 2đ 
tham mưu phần việc chuyển 
đổi số của khối trong Lễ ra 
quân TTN; 1đ hiến máu vượt 
chỉ tiêu)

3đ chưa xây dựng quy 
hoạch cán bộ đoàn

Xuất sắc Nhì cụm

9
Chi đoàn Công ty CP thực phẩm đóng hộp
Kiên Giang

130 128 128 122 6 126
4đ (2đ không hỗ trợ nông 
sản, 2đ vắng họp)

Xuất sắc

10
Chi đoàn Công ty TNHH Xăng dầu Kiên
Giang

130 130 130 130 130 Xuất sắc

11 Chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ 130 130 130 130 130 Xuất sắc

12 Chi đoàn Cty CP Thái Bình 130 125 127 130 3 132

3đ (2đ thưởng việc đăng cai 
Tổ chức hoạt động cấp tỉnh 
Tháng công nhân; 1đ hiến 
máu vượt chỉ tiêu)

1đ (thực hiện thi đánh giá 
Bài học lý luận chính trị 
ĐV mới không đạt)

Xuất sắc



Kết quả
Điểm 
cộng

Điểm trừ Kết quả Điểm cộng Điểm trừ
STT ĐƠN VỊ

ĐIỂM 
CHUẨN

ĐƠN VỊ 
CHẤM

CỤM 
CHẤM

HĐTĐ THẨM ĐỊNH BTV ĐOÀN KHỐI KẾT LUẬN

XẾP LOẠI GHI CHÚ

13 Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước 130 130 130 134 4 132

2đ thưởng có ĐV đạt Giải 
Nhì cấp Đảng ủy khối Cuộc 
thi Tìm hiểu Bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng

Xuất sắc

14 Chi đoàn Sở Thông tin & Truyền thông 130 130 130 130 2 2 130
2đ hỗ trợ ĐK trong công tác 
chuyển đổi số 

2đ vắng họp Xuất sắc

- Đảng uỷ khối (b/c)

- Tỉnh đoàn (b/c)

- BTV Đoàn khối

- Các cơ sở đoàn trực thuộc

- Lưu

Nơi nhận:


